
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 335 đường Đức Thượng thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ NỤ CƯỜI VIỆT NAM

0109958873

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ NỤ CƯỜI VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMILE VIETNAM MEDICAL SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMILE VIỆT NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978697143
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Trừ bán buôn động vật sống.

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế như bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm (Điều 40 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy 
định điều kiện mua bán trang thiết bị y tế)
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính (Điều 40 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP quy định điều kiện mua bán trang thiết bị y tế)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Điều 40 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP quy định điều kiện mua bán trang thiết bị y tế)

4659(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế, bông y tế, thiết bị và dụng cụ 
y tế (Điều 8 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện 
sản xuất trang thiết bị y tế)

3250

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế (Điều 40 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP quy định điều kiện mua bán trang thiết bị y tế)

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NHƯ 
QUỲNH

Việt 
Nam

Số 49 ngõ Chùa Nền, 
Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 025187000614

2 TRẦN VĂN 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 49 ngõ Chùa Nền, 
Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 036083004268

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025187000614
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 49 ngõ Chùa Nền, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 335 đường Đức Thượng thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ

14/03/1987 Kinh Việt Nam

20/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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